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Mảnh ghép 1: Người buộc vua Lê nhường 

ngôi lập ra nhà Mạc là:  

Mạc Đăng Dung 



Mảnh ghép 2: Nguyễn Kim lấy danh nghĩa 

gì để tiến đánh họ Mạc (Bắc triều) ? 

« Phù Lê diệt Mạc » 



Mảnh ghép 3: Người nắm toàn bộ binh 

quyền sau khi Nguyễn Kim chết là? 

Trịnh Kiểm 



Mảnh ghép 4: Chính quyền mới của họ Lê 

do Nguyễn Kim lập nên ở Thanh Hóa 

được gọi là gì? 

Nam triều 



 Tại Quảng Bình, sông 

Gianh không chỉ là danh lam 

thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, 

đây còn là dòng sông linh 

thiêng, gắn liền với nhiều câu 

chuyện lịch sử. Bởi vậy, người 

dân địa phương còn hay gọi con 

sông với cái tên khác là Đại 

Linh Giang.  

 Thời Trịnh – Nguyễn 

(1570 – 1786) sông Gianh được 

coi là ranh giới chia cắt Đàng 

Trong và Đàng Ngoài. Phía Bắc 

sông Gianh là nơi án ngữ của 

chúa Trịnh; phía Nam do chúa 

Nguyễn cai trị. 



CUỘC XUNG ĐỘT NAM – BẮC TRIỀU  

VÀ TRỊNH - NGUYỄN (T2) 

BÀI 5 



 





BÀI 5:  CUỘC XUNG ĐỘT NAM – BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN (T2) 





 



DIỄN BIẾN TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH 

Trịnh Kiểm nắm 

binh quyền 

Nguyễn Hoàng 

vào Thuận Hoá 
Xung đột 

bùng nổ 
Chiến tranh 

kết thúc 

1545 1558 1627 1672 





Liệt kê các hệ quả của  

xung đột Trịnh – Nguyễn  

BÀI 5:  CUỘC XUNG ĐỘT NAM – BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN (T2) 



HỆ 

QUẢ 

Đời sống nhân dân khổ cực 

Kinh tế bị tàn phá, làng mạc  

điêu tàn 

Đất nước bị chia cắt Đàng trong - 

Đàng ngoài 



 



Sông Gianh -Ranh giới phân 

chia Đàng Ngoài - Đàng trong 



“Lũy Thầy  

ai đắp mà cao 

Sông Gianh ai bới,  

ai đào mà sâu”. 

“Khôn ngoan qua 
được Thanh Hà 

Dẫu rằng có cánh 
khó qua Lũy Thầy”. 

LŨY THẦY  



Là một người dân sống trong thời bình, 

em hãy đưa ra ít nhất một lí do phản đối 

các cuộc xung đột, chiến tranh. 





AI LÀ 

TRIỆU PHÚ 



2 điểm 

A. Nguyễn Huệ 

C. Nguyễn Kim 

B. Nguyễn Hoàng 

D. Nguyễn Phúc Nguyên 

Năm 1558, ai được cử làm trấn thủ Thuận Hoá  



A. Sông Bến Hải 

(Quảng Trị) 

B. Sông Thu Bồn  

(Quảng Nam) 

C. Từ phía nam dải Hoành 

Sơn đến mũi Cà Mau   
D. Sông Trà Khúc 

(Quảng Ngãi) 

Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng 

Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII? 

4 điểm 

C. Sông Gianh  

(Quảng Bình)  



A. Vua Lê - Vua Mạc 

C. Vua Lê-Chúa Nguyễn 

B. Vua Lê – Chúa Trịnh 

D. Vua Lê – Chúa Bầu 

Cục diện chính trị ở Đàng Ngoài được gọi là gì? 

6 điểm 



A. Gần 60 năm 

C. Gần 80 năm  

B. Gần 50 năm  

D. Gần 100 năm 

Xung đột Trịnh – Nguyễn kéo dài trong bao lâu? 

8 điểm 



A. Nguyễn Hoàng B. Nguyễn Phúc Nguyên 

D. Đào Duy Từ C. Trương Phúc Phấn 

Ai là người đã chỉ huy xây dựng phòng tuyến Lũy 

Thầy (từ năm 1630)? 

10 điểm 



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by Freepik 

Vận dụng 

Please keep this slide for attribution 

Tìm hiểu thêm thông tin trên sách báo, 

Internet,...về ranh giới sông Gianh  

và di tích Lũy Thầy. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

